
 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện tại Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Trang Anh Nữ 05/04/2017 Hà Nội Kinh 
Thôn Văn Thượng, Xuân Canh, Đông Anh, Hà 

Nội 
Ruby 3, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 

 

2 Nguyễn Duy Bảo Nam 12/12/2017 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 
Tổ dân phố số 7, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

3 Nguyễn Ngọc Tuệ Anh Nữ 13/11/2017 Tuyên Quang Kinh 
Tổ dân phố số 12, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 12, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

4 Bùi Như Quỳnh Nữ 28/02/2017 Hà Nội Kinh Thôn Ô Mễ 4, Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình 
Tổ dân phố số 12, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

5 Nguyễn Đức Anh Nam 07/09/2017 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 24, Thượng Thanh, Long Biên, 

Hà Nội 

Tổ dân phố số 24, Thượng Thanh, Long 

Biên, Hà Nội 

 

6 Đinh Hùng Anh Nam 10/04/2017 Hà Nội Kinh Thôn Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 
Thôn Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 

Nội 

 

7 Nguyễn Minh Quang Nam 16/04/2017 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 14, Việt Hưng, Long Biên, Hà 

Nội 

 

8 Đỗ Minh Phú Nam 17/07/2017 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 11, Giang Biên, Long Biên, 

Hà Nội 

 

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI) 

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG NĂM HỌC 2022-2023 

HỆ: CÔNG LẬP 



9 Nguyễn Như Bảo Anh Nữ 23/01/2017 Hà Nội Kinh 
Tổ dân phố số 20, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

Tổ dân phố số 20, Đức Giang, Long Biên, Hà 

Nội 

 

 

Tổng số có 9 học sinh 

Trong đó: 5 học sinh Nam; 4 học sinh Nữ 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ...... 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 




